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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành một thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nhu cầu trao đổi và giao dịch trên mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội gia tăng đáng kể. Sự kiện gia nhập WTO có tác động to lớn và toàn diện đối với Việt Nam trên mọi mặt đời sống xã hội. Bối cảnh trên đã có tác động không nhỏ đến tình hình tội phạm hình sự. Có thể nói, quá trình toàn cầu hóa tội phạm nói chung, mặt trái của hội nhập WTO nói riêng đã làm cho tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều tội phạm quốc tế như khủng bố, các loại tội phạm kinh tế quốc tế, tiền giả quốc tế, lừa đảo quốc tế, tội phạm công nghệ cao, cướp biển. 

Cùng với sự phát triển của ngành khoa học hình sự, thuật ngữ khoa học hình sự cũng không ngừng phát triển. Được hình thành từ nhiều con đường khác nhau nên thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt rất đa dạng và phức tạp. Việc nghiên cứu các thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh, một mặt góp phần củng cố chặt chẽ lý luận khoa học hình sự, mặt khác thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thực tiễn của việc áp dụng khoa học hình sự đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, đề tài này vừa có tính cấp thiết, vừa có tính ứng dụng thực tiễn.
Trong quá trình phát triển của lực lượng Công an nhân dân, do nhu cầu đào tạo cán bộ ngành công an, một số cuốn từ điển thuật ngữ nghiệp vụ công an nhân dân đã được biên soạn điển hình là cuốn “Từ điển Bách khoa thư Công an nhân dân Việt Nam” (2005). Các cuốn từ điển này phần nào có tác dụng từng bước chuẩn hóa thuật ngữ công an nói chung và khoa học hình sự nói riêng. Bên cạnh đó, các giáo trình nghiệp vụ chuyên ngành chính thống và chương trình đào tạo trong các trường Công an nhân dân cũng góp phần cho công tác nghiên cứu thuật ngữ khoa học hình sự về mặt lý luận. Tuy nhiên, chưa có một cuốn từ điển nào được biên soạn riêng cho thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt cũng như song ngữ Việt-Anh. Các tài liệu lý luận về thuật ngữ khoa học hình sự dành cho công tác nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy trong các trường Công an nhân dân còn hạn chế, thiếu sự thống nhất thậm chí nhiều tài liệu đã lạc hậu. Nhiều vấn đề thuộc về lý luận của thuật ngữ khoa học hình sự chưa được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều thuật ngữ chưa có tương đương trong tiếng Anh. Nhiều thuật ngữ đa nghĩa, đồng nghĩa, chưa bảo đảm được tính chính xác, tính hệ thống. Những vấn đề trên đây cho thấy việc nghiên cứu đề tài “Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh” là vô cùng cần thiết, nhằm góp phần xây dựng, chuẩn hóa thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và xác lập các tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh, từ đó, góp phần giúp cho cán bộ lực lượng công an nhân dân Việt Nam hội nhập quốc tế trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; cũng như giảng viên và học viên trong các trường Công an nhân dân áp dụng vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tra cứu tài liệu, đọc và dịch tài liệu chuyên ngành khoa học hình sự.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và cách chuyển dịch tương đương các thuật ngữ này sang tiếng Anh. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trong bộ sách 05 tập Khoa học hình sự Việt Nam, cuốn Từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam, các văn bản, tài liệu, giáo trình, từ điển, có liên quan đến khoa học hình sự trong lực lượng công an nhân dân Việt Nam, bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam, để chuyển dịch tương đương sang tiếng Anh.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là góp phần xây dựng hệ thống thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và xác lập các tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tổng quan tình hình nghiên cứu về thuật ngữ, khái niệm và đặc điểm của thuật ngữ, khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự, đặc biệt là rà soát xác lập hệ thống thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, qua đó xác lập cơ sở ngữ liệu và lý luận cho đề tài nghiên cứu.

- Phân tích con đường hình thành, cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt

- Tìm hiểu lý luận dịch thuật và cách dịch thuật ngữ cũng như thực tế việc chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi xác lập các tương đương chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh.

4. Phương pháp và tư liệu nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu

Với nội dung đề tài mang tính xã hội và ứng dụng thực tiễn, chúng tôi sẽ áp dụng tổng hợp các phương pháp và thủ pháp nghiên cứu sau đây:

1) Phương pháp điều tra thu thập ngữ liệu (thuật ngữ khoa học hình sự); 2) Phương pháp mô tả; 3) Phương pháp so sánh đối chiếu; 4) Phương pháp đối chiếu chuyển dịch; 5) Thủ pháp thống kê
4.2. Tư liệu nghiên cứu

Để có tư liệu nghiên cứu hệ thống thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh, chúng tôi dựa chủ yếu vào cuốn Từ điển nghiệp vụ phổ thông của Viện nghiên cứu khoa học công an, năm 1977; cuốn Từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam của Viện chiến lược và khoa học Công an, Nhà xuất bản Công an nhân dân, năm 2005; bộ sách Khoa học hình sự Việt Nam của Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công An biên soạn, Nhà xuất bản Công an nhân dân, năm 2012, gồm 5 tập: Tập 1: Lý luận chung của Khoa học hình sự; Tập 2: Kỹ thuật hình sự; Tập 3: Chiến thuật hình sự; Tập 4: Phương pháp hình sự; Tập 5: Tâm lý học hình sự. Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo một số tài liệu tiếng Anh như: cuốn Webster’s New World – Law Dictionary của Susan Ellis Wild, Legal Editor, Nhà xuất bản Wiley Publishing, Inc., năm 2006; cuốn Dictionay of Legal Terms – A Simplified Guide to the Language of Law (Third Edition) của Steven H. Gifis, Nhà xuất bản Barron’s Educational Series, Inc., năm 1998; cuốn Dictionary Law của W.J. Stewart & Robert Burgess, Nhà xuất bản HarperCollins Publishers, Inc., năm 2002; và một số tạp chí chuyên môn như: Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân; Tạp chí Cảnh sát phòng chống tội phạm, Cục Tham mưa Cảnh sát, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công An.

5. Đóng góp của luận án

Luận án có thể coi là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu hệ thống thuật ngữ này. Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần vào việc xây dựng, chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học môn tiếng Anh chuyên ngành tại các trường Công an nhân dân. Luận án cũng là tài liệu hữu ích để tiến tới việc biên soạn từ điển thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh trong tương lai.
6. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận

Chương 2: Đặc điểm của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt

Chương 3: Các thủ pháp và các tương đương chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1.  Tình hình nghiên cứu về thuật ngữ

Trên thế giới, các nhà ngôn ngữ học đã có nhiều công trình nghiên cứu khác nhau về thuật ngữ. Từ thế kỷ 18, việc nghiên cứu thuật ngữ bắt đầu manh nha với điểm chung là tạo lập, xây dựng thuật ngữ. Đến thế kỷ 20, khoa học về thuật ngữ mới hình thành. Tính từ những năm 1930, các nghiên cứu về thuật ngữ thực sự phát triển, diễn ra đồng thời với nhiều công trình nghiên cứu thuật ngữ của nhiều tác giả trên thế giới, điển hình là các học giả Âu-Mỹ như Đức, Áo, Mỹ và Liên Xô cũ. Từ năm 1970 đến năm 1990, thuật ngữ học trở thành một ngành khoa học độc lập. Vào thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, thời kỳ này việc nghiên cứu thuật  ngữ được thực hiện trong bối cảnh sau khi Liên Xô sụp đổ với những thay đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế, xã hội và khoa học.
Ở Việt Nam, thuật ngữ xuất hiện muộn hơn so với các nước phương Tây. Thập niên 40, có thể coi Hoàng Xuân Hãn (1942) là người tiên phong trong việc xây dựng một hệ thống thuật ngữ khoa học về những khái niệm trong toán học, vật lý, hóa học, cơ học và thiên văn học dựa trên cơ sở tiếng Pháp. Vào tháng 6/1966, Ủy ban Khoa học Nhà nước đã công bố áp dụng tạm thời bản “Quy tắc phiên thuật ngữ khoa học (gốc Ấn - Âu) ra tiếng Việt”.  Từ những năm 90 của thế kỉ XX về sau, có một vài công trình nghiên cứu tiêu biểu về thuật ngữ của các tác giả như: Lưu Vân Lăng (1977), Nguyễn Đức Dân (1977); Hoàng Trọng Phiến (1985), Nguyễn Như Ý (1992); Vũ Quang Hào (1993). Sang thế kỷ XXI, công trình “Sự phát triển từ vựng tiếng Việt nửa sau thế kỷ XX” do Hà Quang Năng làm chủ biên, xuất bản năm 2009, đã chỉ rõ những con đường phát triển của tiếng Việt và thuật ngữ tiếng Việt, nêu rõ những con đường hình thành thuật ngữ tiếng Việt cũng như những giải pháp cụ thể trong việc tiếp nhận thuật ngữ nước ngoài vào tiếng Việt. Năm 2012, cuốn “Thuật ngữ học – những vấn đề lý luận và thực tiễn” của Hà Quang Năng làm chủ biên, có nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp luận biên soạn từ điển chuyên ngành và thuật ngữ.

Như vậy, thuật ngữ đã được nghiên cứu và phát triển thành một ngành khoa học độc lập. Hệ thống thuật ngữ ngày càng phát triển với những khái niệm, tên gọi đến hệ thống tri thức trong một ngành khoa học nhất định.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu về thuật ngữ khoa học hình sự 

Khoa học hình sự bao gồm nhiều lĩnh vực và có liên quan đến các ngành khoa học khác như tự nhiên, xã hội, tâm lý. Do đó, thuật ngữ khoa học hình sự cũng rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Việc nghiên cứu thuật ngữ khoa học hình sự tuy đã được quan tâm nghiên cứu, song vẫn chưa có nhiều nghiên cứu và các nghiên cứu chưa bao quát tổng thể. Hiện tại, chúng tôi khảo sát được một số cuốn từ điển như: cuốn “Từ điển luật học” của Nguyễn Đình Lộc (2009); cuốn “Từ điển Pháp luật Việt - Anh” của tác giả Vũ Quốc Tuấn (2002). Cuốn “Từ điển Thuật ngữ về ma túy Anh – Việt” của tác giả Nguyễn  Tường  Dũng (2004), tập hợp các thuật ngữ liên quan đến ma túy – một trong những lĩnh vực chuyên ngành hẹp của khoa học hình sự. Cuốn từ điển “Common legal terms you should know” do Joseph Phạm Xuân Vinh (2011), gồm các thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong các phiên tòa hình sự ở Mỹ. Bên cạnh đó, cuốn “Từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam” của Viện chiến lược và khoa học công an (2005) tập hợp các thuật ngữ của tất cả các lĩnh vực của ngành Công an. Đây là cuốn từ điển giải thích thuật ngữ của các lĩnh vực của ngành Công an.
Như vậy, chưa có cuốn từ điển nào dành riêng cho thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, cũng như chưa có nghiên cứu nào về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự Việt-Anh.

1.2. Một số cơ sở lý luận về thuật ngữ

1.2.1. Vị trí thuật ngữ trong hệ thống ngôn ngữ 

Trước hết, thuật ngữ là thành phần chủ yếu của ngôn ngữ khoa học. Thuật ngữ được xem là bộ phận quan trọng nhất của ngôn ngữ khoa học. Đó là ngôn ngữ chuyên dùng trong phạm vi của các ngành khoa khoa học và trong các lĩnh vực chuyên môn.

Thứ hai, thuật ngữ là bộ phận lớn nhất của từ vựng ngôn ngữ và vốn từ văn hóa. Thuật ngữ là phần từ vựng bị chi phối nhiều nhất trong hệ thống từ vựng. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức, thuật ngữ ngày càng phát triển. Như vậy, các nhà khoa học đã coi thuật ngữ là một bộ phận của từ vựng học. 

Thứ ba, thuật ngữ là đối tượng nghiên cứu của thuật ngữ học. Thuật ngữ hiện nay rất phát triển và trở thành đối tượng nghiên cứu của thuật ngữ học, một ngành khoa học đã được công nhận ở trên thế giới.
1.2.2. Khái niệm về thuật ngữ 

Vấn đề thuật ngữ luôn được quan tâm nghiên cứu bởi các nhà ngôn ngữ học cũng như các nhà khoa học. Tuy nhiên, vẫn chưa có một định nghĩa hay một khái niệm thuật ngữ cố định nào được thừa nhận. Cho đến nay, hầu hết các nhà nghiên cứu tiếp cận thuật ngữ từ nhiều góc nhìn khác nhau. 

1.2.2.1. Thuật ngữ theo quan niệm truyền thống (từ góc độ ngôn ngữ học)

a. Thuật ngữ được định nghĩa trong sự phân biệt với từ thông thường

b. Thuật ngữ được định nghĩa gắn với khái niệm 

c. Thuật ngữ được định nghĩa gắn với chức năng
1.2.2.2. Thuật ngữ theo quan niệm mới (từ góc độ của thuật ngữ học)

Hiện nay, thuật ngữ đã trở thành đối tượng nghiên cứu của thuật ngữ học, một ngành khoa học đã được công nhận ở trên thế giới. Các nhà nghiên cứu theo quan điểm thuật ngữ học xác định, đối tượng của thuật ngữ học không chỉ là thuật ngữ như là đơn vị từ vựng có mục đích chuyên biệt, mà là hệ thống thuật ngữ, vốn nghĩa không hoàn toàn là một phạm trù ngôn ngữ học.
Trên cơ sở tiếp thu các quan điểm của các nhà ngôn ngữ học trên thế giới và ở Việt Nam, trong luận án này, thuật ngữ được hiểu là “những từ, ngữ cố định, biểu thị các khái niệm, sự vật, hiện tượng thuộc các lĩnh vực chuyên môn của con người”.

1.2.3. Phân biệt thuật ngữ và một số đơn vị liên quan

1.2.3.1. Thuật ngữ và danh pháp


1.2.3.2. Thuật ngữ và từ nghề nghiệp

1.2.3.3. Thuật ngữ và từ thông thường

1.2.4. Các tiêu chuẩn của thuật ngữ khi xây dựng và chuẩn hóa thuật ngữ

Có thể thấy rằng, các nhà nghiên cứu đưa ra khá nhiều tiêu chuẩn cho thuật ngữ. Nhưng có thể khái quát chúng lại thành các tiêu chuẩn: tính khoa học, tính quốc tế, tính dân tộc, tính đại chúng. Trong nội dung luận án này, chúng tôi đồng ý thuật ngữ phải có tính khoa học; tính quốc tế và tính dân tộc.

1.2.4.1. Tính khoa học

Thuật ngữ có tính khoa học nghĩa là thuật ngữ phải mang tính chính xác, tính hệ thống và tính ngắn gọn.
1.2.4.2. Tính quốc tế

1.2.4.3. Tính dân tộc

1.3. Về khoa học hình sự và thuật ngữ khoa học hình sự

1.3.1. Về khoa học hình sự 

1.3.1.1 Khái lược về khoa học hình sự

Lịch sử phát triển của khoa học hình sự cho thấy sự phôi thai của khoa học hình sự bắt đầu bằng những phương pháp và những phương tiện đơn giản, thô sơ vào giữa thế kỷ 19. Đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 trong các cơ quan tư pháp ở hầu hết các nước châu Âu, ở Mỹ đã hình thành nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học hình sự. Đến nay, khoa học hình sự đã trở thành một lĩnh vực độc lập.
1.3.1.2. Hệ thống khoa học hình sự

Khoa học hình sự là một hệ thống tri thức luôn vận động và phát triển, nó phản ánh những tri thức mà khoa học hình sự đã tích luỹ được thể hiện qua các nguyên lý, quy luật, phương pháp, phương tiện, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trong điều kiện điều lịch sử nhất định. Chính vì vậy có thể dễ dàng nhận thấy sự khác nhau trong quan điểm về hệ thống khoa học hình sự ở mỗi thời kỳ phát triển khác nhau và ở mỗi quốc gia khác nhau. Có 2 xu hướng chính của khoa học hình sự là: khoa học hình sự tư bản chủ nghĩa phát triển trên cơ sở lấy kỹ thuật hình sự làm nòng cốt; và khoa học hình sự xã hội chủ nghĩa được nghiên cứu phát triển trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lênin. 
Đến nay, hệ thống khoa học hình sự đầy đủ nhất là hệ thống của khoa học hình sự xã hội chủ nghĩa gồm 5 bộ phận cấu thành: Lý luận và phương pháp luận chung; Kỹ thuật hình sự; Chiến thuật hình sự; Phương pháp hình sự; Tâm lý hình sự.
1.3.2. Về thuật ngữ khoa học hình sự

1.3.2.1. Khái niệm thuật ngữ khoa học hình sự

Mỗi một khái niệm khoa học không tồn tại độc lập trong ngôn ngữ khoa học, mà trong một hệ thống khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm đó tương ứng với một đối tượng nhận thức và chỉ trong hệ thống đó mới có ý nghĩa. Những khái niệm của khoa học hình sự cũng mang đặc tính này và tạo thành một phần quan trọng trong ngôn ngữ của khoa học hình sự.

1.3.2.2. Định nghĩa về thuật ngữ khoa học hình sự

Có thể hiểu thuật ngữ khoa học hình sự là từ và cụm từ biểu thị các khái niệm, sự vật, hiện tượng thuộc các lĩnh vực của khoa học hình sự. Đó là năm bộ phận cấu thành gồm lý luận và phương pháp luận chung về khoa học hình sự, kỹ thuật hình sự, chiến thuật hình sự, phương pháp hình sự, tâm lý hình sự.

1.3.2.3 Phạm vi của thuật ngữ khoa học hình sự

Khi nghiên cứu thuật ngữ khoa học hình sự, ta có thể thấy rằng thuật ngữ khoa học hình sự dùng để chỉ những khái niệm cụ thể liên quan đến 05 lĩnh vực của khoa học hình sự: 1) Lý luận và phương pháp luận chung về khoa học hình sự; 2) Kỹ thuật hình sự; 3) Chiến thuật hình sự; 4) Ph​ương pháp hình sự; 5) Tâm lý hình sự.
1.4. Dịch thuật và vấn đề chuyển dịch tương đương thuật ngữ

1.4.1. Khái niệm dịch thuật

Dịch thuật đã có từ lâu đời, xuất phát từ nhu cầu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các nước với nhau, giữa cộng đồng ngôn ngữ này với cộng đồng ngôn ngữ khác. Có nhiều quan điểm khác nhau về dịch thuật. Quan điểm thứ nhất nhấn mạnh đến ngôn ngữ đích hay bản dịch. Ta gọi đây là cách tiếp cận theo hướng sản phẩm (product-oriented). Quan điểm thứ hai coi trọng quá trình dịch thuật hơn. Đây được coi là cách tiếp cận theo hướng quá trình (process-oriented). Còn quan điểm thứ ba cho rằng không thể tách rời sản phẩm dịch – bản dịch ra khỏi quá trình dịch thuật và cũng không nên đối lập một cách cực đoan giữa hai cách tiếp cận trên vì chúng liên quan hữu cơ mật thiết với nhau trong hoạt động dịch thuật.

1.4.2. Khái niệm tương đương dịch thuật

Tương đương dịch thuật là khái niệm quan trọng của lý thuyết dịch. Tương đương dịch thuật là quy trình chuyển dịch, thay thế một văn bản trong ngôn ngữ nguồn bằng một văn bản trong ngôn ngữ đích. Đó là mối quan hệ tương ứng giữa các đơn vị dịch thuật của hai văn bản, văn bản nguồn và văn bản đích trên cơ sở chú ý đến các yếu tố ngoài ngôn ngữ, các điều kiện ngữ dụng, văn bản và phong cách người tiếp nhận.

Như vậy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề tương đương và đạt được hiệu quả tương đương dịch thuật.
Trên cơ sở tiếp thu quan điểm của các nhà ngôn ngữ học trên thế giới và ở Việt Nam, đặc biệt là hai tác giả W. Koller và Nguyễn Hồng Cổn, chúng tôi cho rằng tương đương dịch thuật là mối quan hệ tương ứng giữa các đơn vị dịch thuật của hai văn bản (văn bản nguồn và văn bản đích) trên cơ sở chú ý tới các yếu tố ngoài ngôn ngữ, các điều kiện ngữ dụng, văn bản và phong cách của người tiếp nhận.
1.4.3. Các kiểu tương đương dịch thuật:

1) Tương đương biểu niệm; 2) Tương đương biểu thái; 3) Tương đương chuẩn mực văn bản; 4) Tương đương ngữ dụng; 5) Tương đương hình thức thẩm mỹ.
1.4.4. Một số phương pháp dịch thuật

1) Dịch vay mượn (borrowing); 2) Dịch sao phỏng (calque); 3) Dịch nguyên văn (literal); 4) Dịch chuyển đổi từ loại (transposition); 5) Dịch biến thể (modulation); 6) Dịch tương đương (equivalence); 7) Dịch thoát (adaptation); 8) Dịch ngữ nghĩa (semantic translation); 9) Dịch truyền đạt (communicative translation); 10) Dịch từ đối từ (word for word translation); 11) Dịch miêu tả (descriptive translation); 12) Dịch nội ngôn (intralingual translation); 13) Dịch liên ngôn (interlingual translation); 14) Dịch liên ký hiệu (intersemiotic translation).

1.4.5.  Chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh

Hiện tại chưa có một công trình khoa học nào bàn riêng và đầy đủ về thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh. Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt hiện vẫn nằm rải rác trong các giáo trình chuyên ngành, các văn bản pháp lý, tạp chí chuyên ngành và từ điển chuyên ngành.
Với đề tài luận án, chúng tôi tiếp thu quan điểm dịch thuật ngữ lấy nội dung, tức là lấy ý. Do đó, chúng tôi sẽ vận dụng linh hoạt các phương pháp (thủ pháp) để sao cho đạt hiệu quả tối ưu.

1.5. Tiểu kết 

Chương 2. 
ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ KHOA HỌC HÌNH SỰ TIẾNG VIỆT

2.1. Con đường và phương thức hình thành thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt

1. Sử dụng chính chất liệu vốn có bằng: thuật ngữ hóa từ ngữ thông thường.

2. Vay mượn thuật ngữ nước ngoài bằng: a) Giữ nguyên dạng; b) Phiên âm, chuyển tự; c) Sao phỏng (dịch nghĩa). 

3. Cấu tạo thuật ngữ mới bằng: ghép lai.

2.1.1. Sử dụng chất liệu vốn có qua phương thức thuật ngữ hóa từ ngữ thông thường

Trong thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, kết quả khảo sát cho thấy, có 418 thuật ngữ được tạo ra theo phương thức thuật ngữ hóa từ ngữ thông thường, chiếm 28,70% trong tổng số 1456 thuật ngữ được khảo sát.

2.1.2. Vay mượn thuật ngữ nước ngoài

2.1.2.1. Giữ nguyên dạng

Trong hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt có 05 thuật ngữ vay mượn thuật ngữ nước ngoài bằng giữ nguyên dạng, chiếm 0,34%

2.1.2.2. Phiên âm, chuyển tự

Trong toàn bộ 1456 thuật ngữ được khảo sát, chúng tôi không tìm được thuật ngữ khoa học hình sự nào được tạo lập theo phương thức chuyển tự; có 08 thuật ngữ được phiên âm, chiếm 0,54%.
2.1.2.3. Sao phỏng

Kết quả khảo sát trong tổng số 1456 thuật ngữ khoa học hình sự điển mẫu cho thấy số lượng thuật ngữ khoa học hình sự được tạo ra theo phương thức sao phỏng là 1005 thuật ngữ, chiếm tỷ lệ lớn tương đương 69,02%.
2.1.3. Cấu tạo thuật ngữ mới qua phương thức ghép lai

Thuật ngữ khoa học hình sự tạo thành theo con đường ghép lai chiếm tỷ lệ 1,37% với 20 thuật ngữ.
2.2. Đặc điểm nguồn gốc của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt
2.2.1. Thuật ngữ khoa học hình sự có nguồn gốc thuần Việt

Trong tổng số 1456 đơn vị thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được chuyển dịch sang tiếng Anh, chúng tôi khảo sát có 259 đơn vị thuật ngữ có nguồn gốc thuần Việt, chiếm 17,78%.  
2.2.2. Thuật ngữ khoa học hình sự có nguồn gốc Hán Việt

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và kết quả cho thấy số lượng thuật ngữ khoa học hình sự là từ Hán Việt chiếm đa số, gồm 975 thuật ngữ chiếm 66,96%.  
2.2.3. Thuật ngữ khoa học hình sự có nguồn gốc Ấn Âu

Qua khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, chúng tôi thống kê có 22 thuật ngữ có nguồn gốc Ấn Âu, chiếm 1,51%.
2.2.4. Thuật ngữ khoa học hình sự có nguồn gốc là sự kết hợp bởi các yếu tố trên (hỗn hợp)

Thuật ngữ khoa học hình sự còn được tạo thành bằng cách kết hợp các yếu tố thuần Việt, Hán và Ấn Âu với nhau. Trong tổng số 1456 thuật ngữ có 200 thuật ngữ hỗn hợp, chiếm 13,73%.
2.3. Đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ khoa học hình sự 

2.3.1. Thuật ngữ khoa học hình sự là từ
Thuật ngữ nói chung và thuật ngữ khoa học hình sự nói riêng thuộc về lĩnh vực từ vựng. Do đó, khi chúng ta nghiên cứu thuật ngữ khoa học hình sự thì chúng ta tập trung nghiên cứu chúng vận dụng theo quan điểm cấu tạo từ và cấu tạo ngữ để áp dụng cho việc phân tích cấu tạo thuật ngữ khoa học hình sự.
2.3.1.1. Thuật ngữ khoa học hình sự là từ đơn

Thuật ngữ khoa học hình sự là từ đơn gồm 61/1456 thuật ngữ, chiếm 4,18%. Trong đó, xét về mặt từ loại, ta có: Danh từ; Động từ; Tính từ.
2.3.1.2. Thuật ngữ khoa học hình sự là từ ghép

Thuật ngữ khoa học hình sự là từ ghép gồm: 366/1456 thuật ngữ, chiếm 25,13%. 
2.3.2. Thuật ngữ khoa học hình sự là ngữ

Chúng tôi khảo sát số lượng thuật ngữ khoa học hình sự có cấu tạo là ngữ gồm: danh ngữ, động ngữ, tính ngữ. Kết quả thống kê cho thấy, số lượng thuật ngữ khoa học hình sự là danh ngữ gồm có 743/1456 thuật ngữ, chiếm tỉ lệ đáng kể với 51,03%. Số lượng thuật ngữ khoa học hình sự là động ngữ gồm có 278/1456 thuật ngữ, chiếm 19,09%. Số lượng thuật ngữ khoa học hình sự có cấu tạo là tính ngữ gồm có 08 thuật ngữ, chiếm 0,54%.
2.3.2.1. Thuật ngữ khoa học hình sự là danh ngữ

A. Danh ngữ có một yếu tố trung tâm và một yếu tố phụ

B. Danh ngữ có một yếu tố trung tâm và hai yếu tố phụ

C. Danh ngữ có một yếu tố trung tâm và ba yếu tố phụ

2.3.2.2 Thuật ngữ khoa học hình sự là động ngữ

A. Động ngữ có một yếu tố trung tâm và một yếu tố phụ
B. Động ngữ có một yếu tố trung tâm và hai yếu tố phụ

C. Động ngữ có một yếu tố trung tâm và ba yếu tố phụ

2.3.2.3. Thuật ngữ khoa học hình sự là tính ngữ

Về cấu tạo, tính ngữ khá giống với động ngữ và cũng gồm ba phần được sắp xếp theo trật tự: phần phụ trước + phần trung tâm + phần phụ sau.

2.4. Đặc điểm định danh của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt


2.4.1.  Lý thuyết định danh

2.4.2. Các tiểu loại thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt
2.4.2.1. Thuật ngữ thuộc lý luận chung về khoa học hình sự

Trong hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, các thuật ngữ thuộc bộ phận lí luận chung có 335 thuật ngữ, chiếm  23,01%.
2.4.2.2.Thuật ngữ thuộc kỹ thuật hình sự

Thuật ngữ kỹ thuật hình sự tiếng Việt gồm 505 thuật ngữ, chiếm 34,68%. 
2.4.2.3. Thuật ngữ thuộc chiến thuật hình sự

Trong hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, các thuật ngữ chiến thuật hình sự gồm 368 thuật ngữ, chiếm  25,27%.
2.4.2.4. Thuật ngữ thuộc phương pháp hình sự

Trong hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, các thuật ngữ phương pháp hình sự gồm 132 thuật ngữ, chiếm 9,06%. 
2.4.2.5. Thuật ngữ thuộc tâm lý học hình sự

Trong hệ thống thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, thuật ngữ tâm lý học hình sự gồm 116 thuật ngữ, chiếm 7,96%. 
2.4.3. Các mô hình định danh của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt

2.4.3.1. Đặc điểm định danh của thuật ngữ khoa học tiếng Việt xét theo kiểu ngữ nghĩa            

Trong 1456 thuật ngữ khoa học hình sự có 1276 thuật ngữ là đơn vị định danh trực tiếp, chiếm 87,63%.  
2.4.3.2. Đặc điểm định danh của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt xét theo cách thức biểu thị

2.4.3.2.1 Các thuật ngữ lý luận chung của khoa học hình sự 

a) Chủ thể hình sự; b) Chức năng; c) Đặc điểm; d) Hoạt động của chủ thể hình sự; đ) Hoạt động của đối tượng hình sự; e) Đối tượng hình sự; g) Cách thức, thời gian tiến hành.
2.4.3.2.2 Các thuật ngữ kỹ thuật hình sự 

a) Thiết bị, dụng cụ, phương tiện kỹ thuật; b) Ngoại hình đối tượng hình sự; c) Chuyên án; d) Không gian, phân khúc của hoạt động kỹ thuật hình sự; đ) Vật chứng, công cụ gây án; e) Vật liệu, chất liệu, tài liệu; g) Dấu vết, kí hiệu, hình dạng; h) Cách thức tiến hành hành động.
2.4.3.2.3 Các thuật ngữ chiến thuật hình sự 

a) Chiến thuật, biện pháp; b) Căn cứ, chứng cứ; c) Tội phạm; d) Tài liệu, văn bản hình sự; đ) Quy trình trong công tác hình sự; e) Chủ thể của công tác hình sự.
2.4.3.2.4. Các thuật ngữ phương pháp hình sự 

a) Phương pháp; b) Cách thức xử lý
2.4.3.2.5. Các thuật ngữ tâm lý học hình sự

a) Các bộ môn của tâm lý học hình sự; b) Tâm lý tội phạm; c) Tâm lý cán bộ điều tra; d) Trạng thái, biểu hiện tâm lý; đ) Biện pháp tác động tâm lý.
2.4.4. Nhận xét về đặc điểm định danh của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt

 Chiếm số lượng lớn nhất là nhóm thuật ngữ kỹ thuật hình sự, các nhóm tiếp theo lần lượt là nhóm thuật ngữ chiến thuật hình sự; nhóm thuật ngữ lý luận chung về khoa học hình sự; nhóm thuật ngữ phương pháp học hình sự và cuối cùng là nhóm thuật ngữ tâm lý hình sự.
2.5. Tiểu kết

Chương 3

CÁC THỦ PHÁP VÀ CÁC TƯƠNG ĐƯƠNG CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ KHOA HỌC HÌNH SỰ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH
3.1. Các thủ pháp chuyển dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh

Các thủ pháp dịch từ ngữ ở đây là cách thức xử lý và xác lập tương đương cho các đơn vị từ vựng của văn bản nguồn, hay nói cách khác là các thủ pháp dịch từ vựng.
3.1.1. Thủ pháp Trực dịch

Là thủ pháp chuyển dịch nguyên văn các từ ngữ của ngữ nguồn sang ngữ đích bằng một đơn vị tương ứng.
3.1.2. Thủ pháp Sao phỏng (hay còn gọi là thủ pháp Calques)

Là cách dịch các từ ghép hoặc kết hợp từ của ngữ nguồn bằng cách trực dịch nghĩa của từng thành tố, qua đó tạo ra một đơn vị tương đương ở ngữ đích.
3.1.2.1. Sao phỏng từ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt (nguồn) sang thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Anh (đích) là từ phái sinh: 

3.1.2.2. Sao phỏng đối với thuật ngữ khoa học hình sự là từ ghép:

3.1.2.3. Sao phỏng đối với thuật ngữ khoa học hình sự là ngữ:

3.1.3. Thủ pháp Dịch vay mượn

Thủ pháp là sử dụng những từ vay mượn trực tiếp từ ngôn ngữ nguồn hay sử dụng từ “vay mượn” kèm theo lời giải thích.
3.1.4. Thủ pháp Dịch chuyển loại

Thủ pháp này còn gọi là chuyển cấp độ cấu tạo từ, được dùng khi chuyển từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích có sự thay đổi về cấu tạo từ của thuật ngữ.
3.2. Tương đương dịch thuật ngữ và các kiểu tương đương dịch thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh

3.2.1. Tương đương dịch thuật ngữ

Tương đương dịch thuật là khái niệm trung tâm của bất cứ công trình nghiên cứu nào về dịch thuật. Khi bàn về vấn đề này có rất nhiều quan niệm khác nhau. Nguyên nhân của sự khác nhau này có thể xuất phát từ cách nhìn khác nhau về bản chất của ngôn ngữ, bản chất của dịch thuật và áp dụng các lý thuyết ngôn ngữ học khác nhau vào nghiên cứu dịch thuật.

3.2.2. Các kiểu tương đương thuật ngữ

Sau khi khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt, chúng tôi thấy rằng, trong tất cả các kiểu loại tương đương dịch thuật mà các nhà nghiên cứu đưa ra, thì kiểu tương đương có thể áp dụng cho việc chuyển dịch các thuật ngữ khoa học hình sự là: Tương đương 1: 1; Tương đương 1: nhiều; Tương đương nhiều : 1; Tương đương nhiều: nhiều.
3.2.3. Tương đương về cấp độ từ

3.2.3.1. Từ đơn

Trong tổng số 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được khảo sát, có 61 thuật ngữ là từ đơn chiếm 4,18%.
3.2.3.2. Từ ghép

Trong tổng số 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được khảo sát, có 366 thuật ngữ là từ ghép chiếm 25,13%.
3.2.4. Tương đương về cấp độ ngữ

3.2.4.1. Ngữ danh từ

Trong tổng số 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được khảo sát, có 743 thuật ngữ là ngữ danh từ chiếm 51,03%.
3.2.4.2. Ngữ động từ

Trong tổng số 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được khảo sát, có 278 thuật ngữ là ngữ danh từ chiếm 19,09%.

3.2.4.3. Ngữ tính từ

Trong tổng số 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được khảo sát, có 08 thuật ngữ là ngữ danh từ chiếm 0,54%.

3.3. Nhận xét

3.4. Tiểu kết

KẾT LUẬN

Khoa học hình sự đã được công nhận là một ngành khoa học độc lập trên 100 năm nay và vẫn đang ngày càng phát triển không ngừng. Song song với sự phát triển của ngành là sự phát triển liên tục của hệ thống thuật ngữ khoa học hình sự. Hiện nay, các thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được dịch ra tiếng Anh không nhiều và nằm tản mạn ở nhiều nơi như trong các giáo trình dạy học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, trong các văn bản, hay tạp chí. Việc tập hợp chúng thành một hệ thống và chuyển dịch tương đương Việt – Anh đang là yêu cầu cấp thiết cho việc nghiên cứu, giảng dạy; cho việc nâng cao hơn nữa hoạt động hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia hay tội phạm khủng bố.

Trên cơ sở lý thuyết chung về thuật ngữ (những quan điểm về thuật ngữ ở trên thế giới và ở Việt Nam), cùng với nội dung căn bản của khoa học hình sự, chúng tôi hiểu thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt là “từ, ngữ biểu thị các khái  niệm, sự vật, hiện tượng thuộc 05 chuyên ngành của khoa học hình sự như: Lý luận chung về khoa học hình sự, Kỹ thuật hình sự, Phương pháp hình sự, Chiến thuật hình sự, Tâm lý hình sự”.

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt có những đặc trưng cơ bản của thuật ngữ như: tính khoa học, tính quốc tế và tính dân tộc. Đây chính là tiêu chí chính để đánh giá thuật ngữ một cách khoa học và chuẩn mực.

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt trên các mặt: con đường hình thành thuật ngữ, đặc điểm nguồn gốc của thuật ngữ, đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ, đặc điểm định danh của thuật ngữ và xác định chúng như là những thuật ngữ chuẩn mực của Khoa học hình sự tiếng Việt. Từ đó phân tích các đặc điểm cụ thể của chúng:

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt được hình thành qua ba con đường: 1) Sử dụng chất liệu vốn có qua phương thức thuật ngữ hóa từ ngữ thông thường (418 thuật ngữ, chiếm 28,70%); 2) Vay mượn thuật ngữ nước ngoài qua các phương thức như giữ nguyên dạng (05 thuật ngữ, chiếm 0,34%), phiên âm (08 thuật ngữ, chiếm 0,54%), chuyển tự (không có thuật ngữ nào) và sao phỏng (1005 thuật ngữ, chiếm 69,02%); 3) Phương thức ghép lai (20 thuật ngữ, chiếm 1,37%). Như vậy, con đường vay mượn thuật ngữ nước ngoài qua phương thức sao phỏng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong việc tạo lập thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt.

Đặc điểm nguồn gốc của thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt bao gồm: thuật ngữ có nguồn gốc thuần Việt (259 thuật ngữ, chiếm 17,78%); thuật ngữ có nguồn gốc Hán Việt (975 thuật ngữ, chiếm 66,96%); thuật ngữ có nguồn gốc Ấn Âu (22 thuật ngữ, chiếm 1,51%); thuật ngữ hỗn hợp (200 thuật ngữ, chiếm 13,73%). Như vậy, thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt có nguồn gốc Hán Việt chiếm đa số.

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt bao gồm hai loại đơn vị từ vựng là từ và ngữ định danh. Trong từ, có từ đơn (61 thuật ngữ, chiếm 4,18%) và từ ghép (từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ) (366 thuật ngữ, chiếm 25,13%). Trong ngữ, có ngữ danh từ (743 thuật ngữ, chiếm 51,03%), ngữ động từ (278 thuật ngữ, chiếm 19,09%) và ngữ tính từ (08 thuật ngữ, chiếm 0,54%). Có thể thấy rằng, ngữ danh từ chiếm trên 50% tổng số thuật ngữ được khảo sát (1456 thuật ngữ).

Về đặc điểm định danh của thuật ngữ khoa học hình sự, chúng tôi đã vận dụng lý thuyết về kiểu cấu trúc khung (frame) của Ch.J.Fillmore phân chia các thuật ngữ khoa học hình sự thành các phạm trù ngữ nghĩa. Có thể xác định được các đặc trưng nội dung nghĩa tiêu biểu tương ứng với 5 chuyên ngành của hệ thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt là như sau:

 1) Lý luận chung của khoa học hình sự có những khái niệm cơ bản như: chức năng, biện pháp, đặc điểm, hoạt động, quy luật, tình huống, đối tượng.

2) Kỹ thuật hình sự bao gồm hai lĩnh vực chính: kỹ thuật hình sự truyền thống (bao gồm các lĩnh vực vân tay học, đạn đạo học, giám định tài liệu, giám định tiền giả, tàng thư hình sự) và kỹ thuật hình sự hiện đại (bao gồm các lĩnh vực mới như: vật lý hình sự, độc chất học hình sự, giám định ADN, giám định ma túy, giám định âm thanh).
3) Chiến thuật hình sự bao gồm: các chiến thuật hoạt động, tác nghiệp; chiến thuật hỏi cung bị can; chiến thuật khám xét; chiến thuật tấn công; cảm hóa chính trị; biện pháp trinh sát; đánh giá tin; tuần tra bí mật; tuyển chọn đặc tình.

4) Phương pháp hình sự bao gồm: các phương pháp điều tra tội phạm cụ thể như điều tra tội phạm cố ý gây thương tích, điều tra tội phạm tham ô, điều tra tội phạm ma túy, điều tra tội phạm khủng bố, điều tra tội phạm xâm hại trẻ em.
5) Tâm lý học hình sự gồm hai lĩnh vực: Tâm lý tội phạm học và tâm lý học người cán bộ điều tra (gồm cán bộ trinh sát, cán bộ giám đình và những người tham gia tố tụng hình sự).
Một mục đích chính khác của luận án là nghiên cứu, phân tích và chọn lựa các thủ pháp và các tương đương dịch thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh. Ở đây, chúng tôi tìm hiểu vấn đề dịch thuật, các mô hình dịch thuật; vấn đề tương đương trong dịch thuật và các loại hình tương đương dịch thuật. Qua khảo sát 1456 thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt chuyển dịch sang tiếng Anh, các thủ pháp và các tương đương dịch thuật thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh được đưa ra và chọn lựa.

Trên cơ sở phân tích lý thuyết dịch thuật về các thủ pháp dịch thuật, đặc biệt là dịch thuật ngữ, chúng tôi lựa chọn các thủ pháp dịch thuật sao cho phù hợp trong việc chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh như: thủ pháp Trực dịch, thủ pháp Sao phỏng, thủ pháp Dịch vay mượn, thủ pháp Dịch chuyển loại.

Với các thủ pháp dịch tương đương thuật ngữ được lựa chọn, chúng tôi xác lập các tương đương thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh trên hai bình diện: từ và ngữ định danh. 

Ở bình diện từ, chúng tôi chia ra từ đơn (61 thuật ngữ, chiếm 4,18%) và từ ghép (366 thuật ngữ, chiếm 25,13%).
Ở bình diện ngữ, chúng tôi có: ngữ danh từ (743 thuật ngữ, chiếm 51,03%), ngữ động từ (278 thuật ngữ, chiếm 19,09%) và ngữ tính từ (08 thuật ngữ, chiếm 0,54%).
Luận án có thể coi là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về chuyển dịch tương đương thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt sang tiếng Anh trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu hệ thống thuật ngữ này. Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần vào việc xây dựng, chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học môn tiếng Anh chuyên ngành tại các trường Công an nhân dân. Luận án cũng là tài liệu hữu ích để tiến tới việc biên soạn từ điển thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh trong tương lai.

Những kết quả trên đây cũng chỉ là những kết quả nghiên cứu ban đầu. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới luận án này có thể từng bước được mở rộng và nghiên cứu sâu hơn ở các công trình tiếp theo.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
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